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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
                                      CẢM ƠN ĐẤT NƯỚC

Tôi chưa từng đi qua chiến tranh
Chưa thấy hết sự hy sinh của bao người ngã xuống
Thuở quê hương còn gồng gánh nỗi đau.

Tôi lớn lên từ rẫy mía, bờ ao
Thả cánh diều bay
Lội đồng hái bông súng trắng
Mẹ nuôi tôi dãi dầu mưa nắng
Lặn lội thân cò quãng vắng đồng xa.

Tôi lớn lên từ những khúc dân ca
Khoan nhặt tiếng đờn kìm
Ngân nga sáo trúc
Đêm Trung thu say sưa nghe bà kể
Chú Cuội một mình ngồi gốc cây đa.

Thời gian qua
Xin cám ơn đất nước
Bom đạn mấy mươi năm vẫn lúa reo, sóng hát 
Còn vọng vang với những câu Kiều
Trong từng ngần ấy những thương yêu 
Tiếng mẹ ru hời
Điệu hò thánh thót
Mang hình bóng quê hương tôi lớn thành người.

Đất nước của tôi ơi!
Vẫn sáng ngời như vầng trăng vành vạnh.
                         (Huỳnh Thanh Hồng, Thivien.net)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (1,0 điểm). Ghi lại những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh đất nước mà tác giả sử dụng trong khổ thơ thứ tư. Qua những từ ngữ đó, em cảm nhận được gì về tình cảm của tác giả đối với đất nước?
Câu 3 (0,5 điểm). Em hiểu thế nào về hình ảnh “vầng trăng vành vạnh” trong câu thơ cuối?
Câu 4 (1,0 điểm). Việc tác giả nhân hoá đất nước (gọi đất nước một cách thiết tha trìu mến) trong câu thơ cuối mang lại hiệu quả nghệ thuật gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Là học sinh, em cần làm gì để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích khổ thơ hai và ba của văn bản Cảm ơn đất nước được trích trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về giá trị của lối sống tích cực.

........................... Hết ...............................

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu
· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	                                         I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

	Câu 1
	Xác định thể thơ của văn bản: thơ tự do
	0,5

	Câu 2
	- Những từ ngữ khắc hoạ hình ảnh đất nước mà tác giả sử dụng trong khổ thơ thứ tư:  lúa reo, sóng hát, những câu Kiều, tiếng mẹ ru hời, điệu hò thánh thót.
- Qua những từ ngữ đó, em cảm nhận được về tình cảm của tác giả đối với đất nước: biết ơn, tự hào
	0,5


0,5

	Câu 3
	Hình ảnh “vầng trăng vành vạnh” trong câu thơ cuối.
Lí giải:
-  Là vẻ đẹp tươi sáng, bình dị, hiền hậu của đất nước
-  Khẳng định sự trường tồn mãi mãi của đất nước.
	0,5

	Câu 4
	Việc tác giả nhân hoá đất nước (gọi đất nước một cách thiết tha, trìu mến) trong câu thơ cuối mang lại hiệu quả nghệ thuật:
+ Giúp câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm
+ Giúp hình ảnh đất nước trở nên gần gũi, gắn bó, thân thiết với con người
+ Thể hiện tình yêu, lòng biết ơn, tự hào của tác giả đối với đất nước
	1,0

	Câu 5
	HS nêu ít nhất 2 việc làm để thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước:
- Bảo vệ, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.
- Học tập, rèn luyện tốt để sau này xây dựng quê hương, đất nước…
	1,0

	                                                II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

	Câu 1


















Câu 2
	Đoạn văn
	2.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một đoạn thơ: mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn thơ và nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật; thân đoạn: phân tích làm rõ được nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ; kết đoạn: khái quát tổng hợp lại.
	

0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích nội dung chủ đề, đặc sắc nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của một số yếu tố nghệ thuật trong đoạn thơ.
	0.25

	
	c. Phân tích làm rõ được: 
- Nội dung chủ đề: Đoạn thơ thể hiện một cách cảm động niềm tự hào, lòng biết ơn và tình yêu lớn lao của nhà thơ dành cho quê hương, đất nước. 
- Đặc sắc nghệ thuật:
+ Thể thơ tự do
+ Biện pháp tu từ:  liệt kê, điệp ngữ, điệp vần…
+ Lời thơ thiết tha như lời kể chuyện tâm tình về đất nước…
+ Hình ảnh thơ gần gũi, giản dị.
	1.0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0.25

	
	e. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0.25

	
	Bài văn
	4.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài: nêu được vấn đề, Thân bài: triển khai được vấn đề, Kết bài: khái quát được vấn đề.
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: giá trị của thái độ sống tích cực
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận: lối sống tích cực
- Thể hiện quan điểm của người viết về giá trị của lối sống tích cực
+ Ý nghĩa của lối sống tích cực
+ Bàn luận mở rộng, phản đề
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân. 
	    

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Chuẩn chính tả ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	e. Sáng tạo: thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25



*Lưu ý: Nếu học sinh làm cách khác hướng dẫn chấm này thì giám khảo xây dựng thang điểm tương tự để áp dụng (nếu cần thì trao đổi với nhóm trưởng để thống nhất).



